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Tóm tắt: Khu vực ven biển ĐBSCL ngày càng trở nên hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sâu 
vào nội địa. Tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang được Bộ Khoa học và Công nghệ đề 
nghị nghiên cứu nhằm tạo hồ chứa nước ngọt lớn để cấp bổ  sung cho khu vực vào mùa kiệt,  
cùng với nó là tạo không gian đất đai để phát triển nông nghiệp, dịch vụ du lịch v.v… 
Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, nếu vận hành cống một chiều vào mùa lũ, thì chỉ cần sau 
một mùa lũ hồ nước với dung tích khoảng 820 triệu m³ phía trong đê đã được ngọt hóa hoàn 
toàn. Trường hợp để cống mở suốt mùa lũ và đóng suốt mùa kiệt thì khu vực cửa vịnh Rạch Giá 
được ngọt hóa, các khu vực từ giữa vịnh đến tuyến đê nồng độ mặn duy trì từ 1,8-2,4 g/l..  
Từ khóa: ĐBSCL; đê biển; vịnh Rạch Giá; xâm nhập mặn. 
 
Summary: The Mekong Delta coastal zone is experiencing increasing drought, water shortage and 
salinity intrusion into the mainland. Rach Gia Bay sea dike is being proposed by Ministry of Science 
and Technology to create a large fresh water reservoir to supplement fresh water for the region in 
dry season, as well as to create large land area for agriculture, tourism development  etc. ... 
Initial study results showed that, one-way operation of sluice gates during a flood season could 
help make fresh water in a reservoir of 820 million-m³ capacity. In the case of keeping sluice 
gates opened throughout flood season and closed gate  throughout dry season, the area of Rach 
Gia bay mouth could become fresh, while areas from the mid-bay to the dike alignment the 
salinity is maintained from 1.8 to 2.4 g/l.  
Keywords: Mekong Delta; sea dike; Rach Gia bay; salinity intrusion 
 
I.  ĐẶT VẤN ĐỀ * 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi có 
địa hình thấp trũng, về mùa mưa chịu tác động 
bởi lũ sông Mekong đổ về kết hợp với triều 
cao ngoài biển gây ngập úng trong thời gian 
dài. Mùa khô, do chưa hoàn thiện hệ thống 
công trình ven biển nên nước ngọt từ thượng 
lưu không được giữ lại để phục vụ sản xuất. 
Trong những năm tới, sự thay đổi về nhu cầu 
nước thượng lưu sông Mekong có thể sẽ làm 
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giảm dòng chảy về hạ lưu nên việc khan hiếm 
nước còn bức thiết hơn. BĐKH làm chế độ 
mưa thay đổi, chế độ dòng chảy biến động, 
nước biển dâng cao sẽ tác động xấu đến toàn 
bộ vùng ĐBSCL nói chung và vùng ven biển 
nói riêng. Riêng khu vực Nam bán đảo Cà 
Mau (BĐCM), do không có nguồn tiếp ngọt từ 
sông Hậu, với nhu cầu sử dụng nước ngày 
càng tăng cao khu vực này càng trở nên thiếu 
nước. Do đó, giải pháp trữ nước ngọt để phục 
vụ cho mùa khô đã được đặt ra, và một trong 
những giải pháp đó là xây dựng hồ trữ nước 
ngọt ven biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang.  

Trong khuôn khổ bài báo, nhóm tác giả xin 
trình bày tác động của tuyến đê đến xâm nhập 
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mặn khu vực ĐBSCL. Và trình bày chi tiết tác 
động của tuyến đê biển phương án II (chi tiết  
phương án II xem trong mục II).  

Vài nét về chế độ dòng chảy mùa kiệt và 
xâm nhập mặn ĐBSCL 

Do địa hình ĐBSCL thấp trũng chỉ trên dưới 
một mét so với mực nước biển, trong khi dao 
động thủy triều lớn ở biển Đông từ -2,1m đến 
1,7m và biển Tây là -0,4m đến 1,0m bao trùm 
hơn 600 km đường biển, lưu lượng nước về 
mùa kiệt nhỏ (khoảng 2.000 m3/s vào tháng IV 
[6]) làm dao động thủy triều lấn vào sâu trong 
lục địa. 

 
 
Hình 1: Diễn biến đường đẳng mặn 4 g/l năm 

2008 và 2009 
 
Các giải pháp thủy lợi đã được áp dụng, các hệ 
thống kênh trục cấp nước và hệ thống công 
trình ngăn mặn trữ ngọt ven biển đã được triển 
khai như hệ thống Gò Công, Ba Lai – Bắc Bến 
Tre, Nam Măng Thít, Quản Lộ -Phụng Hiệp, 
Ô Môn – Xà No và hệ thống thủy lợi ven biển 
Tây, cùng với các giải pháp chuyển dịch thời 
vụ gieo trồng đã được triển khai, đã phần nào 
giảm được sự gia tăng xâm nhập mặn trên 

đồng bằng.  

Trong những năm gần đây, năm 1998 và 2005 
được xem là những năm hạn, mặn xâm nhập 
vào sâu và ảnh hưởng đáng kể đến cây trồng 
lúa vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu. Một số hiện 
tượng mặn bất thường như tháng 5/2009, mặn 
xuất hiện lên cả An Giang (Thoại Sơn) và Cần 
Thơ (Vĩnh Thạnh) [6]. 

Xâm nhập mặn ở ĐBSCL rất phức tạp, ở mỗi 
vùng có các đặc điểm khác nhau. Trên dòng 
chính sông Mêkông phụ thuộc chủ yếu vào lưu 
lượng thượng lưu chảy về. Trên hệ thống sông 
Vàm Cỏ phụ thuộc sự bổ sung lưu lượng từ 
các nguồn khác vào sông Vàm Cỏ Tây, Vàm 
Cỏ Đông và việc lấy nước của các khu vực ven 
sông. Vùng tứ giác Long Xuyên (TGLX) chịu 
ảnh hưởng lớn vào khả năng vận chuyển nước 
ngọt của hệ thống kênh nối từ sông Hậu sang 
biển Tây. Ở vùng BĐCM phụ thuộc chủ yếu 
vào chế độ mưa nội đồng. 

Trước đây, khi công trình thủy lợi chưa phát 
triển diện tích bị ảnh hưởng mặn tính từ nồng 
độ 1 g/l trở lên khoảng 2,1 triệu ha. Đến nay 
do công trình thủy lợi phát triển, nhiều vùng 
ven biển được ngọt hóa nên diện tích bị ảnh 
hưởng mặn giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1,5 
triệu ha [5]. Tuy nhiên, ranh giới mặn trên 
sông chính, sông Vàm Cỏ Tây và các kênh nối 
thông ra biển lại có xu thế gia tăng. 

Đối với khu vực ven biển Tây, là vùng tiếp 
giáp giữa BĐCM và TGLX mức độ mặn chịu 
tác động trực tiếp bởi thủy triều biển Đông 
và biển Tây thông qua các kênh trục trong 
vùng. Xâm nhập mặn trên các kênh trục 
vùng TGLX hầu như đã được kiểm soát bởi 
hệ thống cống ngăn mặn. Xâm nhập mặn 
trên sông Cái Lớn - Cái Bé được giảm khá 
nhiều sau khi hệ thống kênh nối từ sông Hậu 
sang sông Cái Lớn - Cái Bé được tăng 
cường, khơi thông, mở rộng. Tuy ranh giới 
mặn không giảm nhiều nhưng thời gian ngọt  
được kéo dài nên thuận lợi cho sản xuất  
nông nghiệp.  



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 27 - 2015 3

Khu vực ven biển Tây thuộc BĐCM, nguồn 
mặn xâm nhập vào không sâu, chủ yếu chỉ đến 
ngay cửa sông Cái Lớn, Cái Bé, ven bờ biển 
An Minh - An Biên. Ngược lại, khu vực ven 
biển Đông thuộc BĐCM, nguồn mặn lại xâm 
nhập rất sâu (đến tận đầu sông Cái Lớn) và rất  
rộng trong Bán đảo, chiếm thế chủ đạo về tác 
động gây mặn vùng giữa Bán đảo, trong đó, 
sông Gành Hào, các kênh nối từ Quản Lộ -  
Phụng hiệp ra biển (như Hộ Phòng, Tắc 
Vân,…) đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
chuyển nước mặn [6]. 

II.  TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG ÁN 
TUYẾN ĐÊ  

Các phương án tuyến đê được đưa vào nghiên 
cứu so sánh (hình 1). 

Phương án I, phương án tuyến ngắn, tạo hồ  
chứa nhỏ (diện tích mặt nước 416 km², dung 
tích 600 triệu m³ - cao trình ±0.0) nối thẳng từ 
Hòn Đất qua Xẻo Quao, chiều dài tuyến đê 
30,0 km, cao độ vị trí sâu nhất : -2.64 m [3]. 
 

 
 
Hình 2: Các phương án tuyến đê dự kiến [3] 
 
- Phương án II, phương án tuyến ngắn gãy  
khúc gối vào Hòn Tre và cũng là phương án 
tạo hồ chứa nhỏ  (diện tích mặt nước 467 km², 
dung tích 820 triệu m³ - ±0.0), chia tuyến đê 
làm 2 đoạn với tổng chiều dài 31,8 km (đoạn 
1: Hòn Đất – Hòn Tre, dài: 15,5 km, đoạn 2: 
Hòn Tre – Xẻo Quao, dài: 16,3 km, cao độ vị 

trí sâu nhất: -3.34 m (đoạn 1) và -4,39 m 
(đoạn 2) [3]. 

- Phương án III, phương án tuyến dài và tạo 
hồ chứa lớn (diện tích mặt nước 911 km², dung 
tích 2,58 tỷ  m³ - ±0.0), nối từ Hòn Chông 
đến Hòn Tre (đoạn 1) và từ Hòn Tre đến Xẻo 
Quao (đoạn 2 – trùng với đoạn 2 của phương 
án II), tổng chiều dài toàn tuyến là 47,5 km, 
trong đó đoạn 1 dài 31,2 km, cao độ vị trí sâu 
nhất: -8.36 m [3]. 

Căn cứ điều kiện địa hình đáy biển vùng vịnh, 
trong đó xác định các vị trí lạch sâu để thuận 
lợi cho thoát nước, âu thuyền, chọn 2 cống 
thoát lũ với cao độ đáy (-3.00 m) nằm ở 2 
nhánh. Khẩu độ cống (bề rộng - B) được xác 
định trên cơ sở sao cho không làm mực nước 
trong hồ dềnh lên hoặc dềnh lên không nhiều 
(kể cả khi cống mở để thoát lũ). Tổng khẩu độ  
(B) được chọn để tính toán từ 600 – 1.400 m, 
tương ứng với mỗi cống là từ 300 – 700 m [3]. 

III.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN 
ĐÊ TỚI XÂM NHẬP MẶN  

A. Mô hình toán mô phỏng mặn 

Sử dụng mô hình thuỷ  lực 1 chiều (MIKE 11) 
[1] mô phỏng dòng chảy và mặn toàn ĐBSCL, 
mô hình thuỷ  lực 2 chiều (MIKE 21) mô 
phỏng thủy lực toàn biển Đông và mô phỏng 
mặn vịnh Rạch Giá, mô hình thuỷ  lực kết hợp 
1 chiều và 2 chiều (MIKE FLOOD) tính toán 
cho sự tương tác giữa vùng vịnh Rạch Giá và 
ĐBSCL [1]. Trên nguyên tắc có thể sử dụng 
mô hình kết hợp 1 chiều và 2 chiều cho toàn 
biển Đông và ĐBSCL, tuy nhiên, để có thể 
phân tích kỹ  những vấn đề cục bộ, tập trung 
vào vùng nghiên cứu là vịnh Rạch Giá nên mô 
hình 2 chiều được mô phỏng chi tiết tại khu 
vực vịnh Rạch Giá. Tại các cửa sông khác của 
ĐBSCL vẫn sử dụng mực nước các trạm đo 
triều. Các biên của mô hình thuỷ  lực 2 chiều 
vùng vịnh sẽ được lấy từ kết quả mô hình toàn 
biển Đông. 
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Hình 3: Sơ đồ tính được thiết lập cho toàn 
vùng biển Việt Nam 

Sơ đồ  tính được thiết lập cho toàn vùng biển 
Việt Nam từ eo biển Đài Loan tới eo biển 
Indonesia – Malaysia, lưới tính toán nằm trong 
phạm vi từ 3o2’ đến 25o32’ vĩ độ Bắc; từ 
99o09’ đến 120o58’ kinh độ Đông [4].  

Sơ đồ thuỷ  lực 1 chiều thiết lập từ Karatie 
(Campuchia) qua một phần Campuchia và toàn 
bộ ĐBSCL tới biển Đông, với hơn 2.500 
nhánh sông, kênh và 12.500 mặt cắt. Các công 
trình cũng được cập nhật với hơn 2.500 công 
trình [2].  

Sơ đồ thủy lực 2 chiều được thiết lập cho toàn 
vùng vịnh Rạch Giá, lưới tính toán nằm trong 
phạm vi từ 9o44’ đến 10o14’ vĩ độ Bắc; từ 
104o36’ đến 105o07’ kinh độ Đông. Sơ đồ tính 
được chia lưới thành 5.493 phần tử tam giác 
bất quy tắc và 2.864 điểm tính toán [2]. 

 

 
 

 
Hình 4: Sơ đồ thuỷ lực kết hợp 1 chiều và 2 chiều 

  

   

Hình 5: Sơ đồ thuỷ lực 2 chiều các phương án 
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Kết nối giữa mô hình 2 chiều với mô hình 1 
chiều được thông qua các kênh tiếp giáp với 
vùng biển trong phạm vi nghiên cứu (cửa 
biển). Các kênh liên kết với mô hình 2 chiều sẽ 
được liên kết thông qua đầu kênh nối ra biển, 
liên kết với các ô lưới tam giác trong mô hình 
hai chiều, mỗi kết nối giữa các kênh với mạng 
lưới tam giác trong mô hình bằng hai hay 
nhiều điểm liên kết với nhau [3] 

B. Hiệu chỉnh mô hình toán mô phỏng mặn 

Năm 2005 là năm kiệt trên toàn ĐBSCL, hiện 
nay để đánh giá dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập 
mặn, các cơ quan nghiên cứu thường sử dụng 
năm thủy văn này để tính toán và hiệu chỉnh mô 
hình cũng như là mô phỏng các kịch bản. Trong 
khuôn khổ đề tài, nhóm thực hiện cũng sử dụng 
năm 2005 để mô phỏng [2]. Kết quả mô phỏng và 
hiệu chỉnh mặn tương đối tốt cho các trạm trong 
vùng nghiên cứu. Sự lệch pha cũng như chênh 
lệch giữa chân và đỉnh mặn là rất ít. 

  

 

Hình 6: Mô phỏng mặn tại trạm Xẻo Rô 
 
C. Các kịch bản tính toán  

Các kịch bản tính được tính với tổ hợp các 
điều kiện thủy văn năm 2005, có xét đến nhu 
cầu nước thay đổi trên toàn đồng bằng, các 
phương án xây dựng tuyến đê, quá trình vận 
hành của chúng, xét đến BĐKH đến năm 2100 
[5,6]. 

a) Kịch bản chưa có tuyến đê 

Tính toán với:  

- Địa hình hiện trạng, điều kiện thuỷ  văn năm 
2005 (H1);  

- Địa hình hiện trạng, điều kiện thuỷ  văn năm 
2005, nhu cầu nước theo quy hoạch (QH) đến 
2020 (H2);  

- Địa hình hiện trạng, điều kiện thuỷ  văn năm 
2005, nhu cầu nước theo QH đến 2020, có xét 
đến BĐKH (H3). 

b) Kịch bản đã có tuyến đê 

Tuyến đê biển được nghiên cứu theo 3 tuyến, 
trong khuôn khổ bài báo chỉ trình bày kết quả 
của tuyến đê biển phương án II ( hình 1). Tính 
toán với: 

- Tuyến đê biển theo phương án II; địa hình 
hiện trạng; điều kiện thuỷ  văn năm 2005; nhu 
cầu nước theo QH đến 2020; cống mở quanh 
năm (kịch bản: F2.1). 

- Tuyến đê biển theo phương án II; địa hình 
hiện trạng; điều kiện thuỷ  văn năm 2005; nhu 
cầu nước theo QH đến 2020; cống đóng mùa 
kiệt (kịch bản: F2.2). 

- Tuyến đê biển theo phương án II; địa hình 
hiện trạng; điều kiện thuỷ  văn năm 2005; nhu 
cầu nước theo QH đến 2020; có xét đến 
BĐKH; cống đóng mùa kiệt (kịch bản: F2.3). 
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D. Kết quả tính toán 

a) Phân bố mặn trong trường hợp chưa 
xây dựng tuyến đê 

Nồng độ mặn trên vùng biển vịnh Rạch Giá 
trong mùa kiệt có giá trị từ 10- 25g/l. Càng 
vào trong vịnh thì nồng độ mặn càng giảm do 
tác động của dòng chảy cửa sông nồng độ này 
chỉ còn từ 5 - 20 mg/l tuỳ  thuộc vào thuỷ  triều 

và dòng chảy từ nội vùng. 

Khi gia tăng nhu cầu nước ĐBSCL đến năm 
2020, phân bố mặn trên ĐBSCL thay đổi theo 
chiều hướng xâm nhập thêm vào trong vùng. 
Tại khu vực ven biển Tây, nồng độ mặn gia 
tăng khoảng từ 0,8-0,9 g/l.  Ranh giới mặn 4g/l 
cũng sâu thêm vào trong nội vùng ĐBSCL từ 
0,9-3,2 km so với hiện trạng. 

 

 

Hình 7: So sánh nồng độ mặn tại ĐBSCL  
(so sánh H1 và H2) 

 

Hình 8: So sánh nồng độ mặn khi có xét đến 
BĐKH 2100 (so sánh H2 và H3) 

 
Nếu xét đến BĐKH đến năm 2050, tại khu vực 
ven biển Đông, nồng độ mặn gia tăng khoảng 
từ 0,2 – 2,0 g/l. Tại khu vực ven biển Tây, 
nồng độ mặn lại có xu hướng giảm đi khoảng 
0,6g/l, nguyên nhân là do nước biển dâng làm 
cho mực nước sông Hậu cao lên và đổ mạnh ra 
biển Tây làm mặn tại đây giảm đi. Ranh giới 
mặn cũng có xu hướng xâm nhập thêm vào 
trong nội vùng ĐBSCL tại biển Đông từ 1,7-
3,5 km. Tại biển Tây, ranh mặn có xu hướng 
bị đẩy thêm ra biển khoảng 0,4 km. 

Xét trong trường hợp BĐKH đến năm 2100, 
tại khu vực ven biển Đông, nồng độ mặn gia 

tăng khoảng từ 0,4 – 6,4 g/l. Tại khu vực ven 
biển Tây, nồng độ mặn lại có xu hướng giảm 
đi khoảng 4,2 g/l. Ranh giới mặn cũng có xu 
hướng xâm nhập thêm vào trong nội vùng 
ĐBSCL tại biển Đông (từ 6,3-16,6 km). Tại 
biển Tây, ranh mặn có xu hướng bị đẩy thêm 
ra biển khoảng 1,2 km. 

b) Phân bố mặn trong trường hợp có tuyến đê 

F2.1: Cống trên tuyến đê phương án II mở 
theo quy mô: 2 cống x (600m/-3.0). Kết quả 
tính toán cho thấy, mặn ngoài biển không xâm 
nhập sâu vào bên trong vùng nghiên cứu được 
do lượng dòng chảy chảy qua các cống không 
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lớn, nồng độ mặn giảm đi khoảng 40% so với 
khi chưa có đê, làm cho nồng độ mặn tại vùng 
ven bờ còn khoảng từ 7 – 13 g/l trong mùa 
kiệt. Với nồng độ mặn này thì các khu vực ven 
biển trong vùng được bảo vệ sẽ khó có thể 
nuôi trồng thuỷ  sản nước mặn. 

F2.2: Nồng độ mặn trong hồ chứa giảm nhanh, 
mặn sẽ bị đẩy hẳn ra ngoài biển theo hai cửa 
cống. Toàn bộ khu vực trong đê sẽ được ngọt  
hóa toàn bộ, mặn tại khu vực chỉ còn nhâm 
nhập từ biển Đông và BĐCM. Ranh giới mặn 
4g/l cách cửa Cái Lớn khoảng 38 km. 

  

 

Hình 9. Phân bố nồng độ mặn mô phỏng theo 
phương án 2 khi triều xuống 

 

Hình 10: So sánh nồng độ mặn xét đến  
BĐKH 2100 (so sánh H3 và F2.3) 

 
Theo kết quả mô phỏng thì chỉ cần đóng cống 
ngăn mặn thì qua 5 tháng mùa lũ sẽ ngọt hoá 
được toàn bộ hồ trong tuyến đê theo phương 
án II. Còn đối với phương án III với lòng vịnh 
lớn hơn và nếu vận hành vào năm lũ thấp thì 
mất khoảng 8 – 9 tháng là hầu như toán bộ  
vùng vịnh sẽ được ngọt hóa. Đối với khu vực 
ven bờ thì chỉ cần khoảng 2 tháng là nồng độ  
mặn sẽ giảm xuống 0. 

Trong mùa lũ, nếu các cống mở thì vẫn không 
ảnh hưởng đến nồng độ  mặn tại ven bờ vì lũ  
thoát ra nhanh. Nồng độ mặn tại Rạch Giá vẫn 
duy trì mở mức 0. Như vậy khi xây dựng 
tuyến đê kể cả khi các tháng mùa lũ cống mở 
hoàn toàn vẫn tạo ra hồ có dung tích chứa 
nước ngọt lớn. 
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Hình 11. Quá trình mặn tại Rạch Giá và tại vị 
trí cống trong mùa lũ năm 2007 (F2.2) 

 
F2.3: BĐKH – nước biển dâng làm nồng độ 
mặn tại khu vực ven biển Tây lại có xu hướng 
giảm đi. Do vậy, khi xây dựng công trình này, 
nhiệm vụ ngăn mặn do BĐKH là ít quan trọng 
hơn. Khi có đê nồng độ mặn tại khu vực ven 
biển Đông hầu như không thay đổi. Tại khu vực 
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biển Tây, khu vực trong tuyến đê đã được ngọt 
hóa nên mặn chỉ bị tác động bởi biển Đông và 
vùng BĐCM. Ranh mặn 4 g/l cách cửa sông Cái 
Lớn 30 km trong trường hợp đến năm 2050, và 
19 km trong trường hợp đến năm 2100.  

IV.  KẾT LUẬN 

Qua kết quả thực đo và tính toán cho thấy nồng 
độ mặn tại vịnh Rạch Giá trong mùa kiệt có giá 
trị từ 10- 25 g/l. Về mùa lũ, nồng độ mặn vùng 
vịnh giảm đi còn 5 – 20 g/l, nồng độ mặn tại các 
cửa sông còn khoảng 2-10g/l. Vì đặc trưng này 
nên mặn tại vùng vịnh không cao so với các 
vùng khác. Khi gia tăng nhu cầu nước ĐBSCL 
đến năm 2020, phân bố mặn trên ĐBSCL thay 
đổi theo chiều hướng xâm nhập thêm vào trong 
đồng. Nếu xét đến BĐKH, tại khu vực ven biển 
Đông, nồng độ mặn có xu hướng gia tăng, tại 
khu vực ven biển Tây, nồng độ mặn lại có xu 
hướng giảm đi so với hiện nay. 

Với kết quả mô phỏng nồng độ mặn khi có đê và 
cống dưới đê với quy mô 2 cống x (600m/-3.0) 
(đê phương án II) mặn sẽ được kiểm soát hoàn 
toàn khi cống đóng ngăn mặn. Khi cống mở 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 trong mùa lũ, do áp lực lũ chảy ra biển, trong 
những năm lũ lớn mặn xâm nhập vào trong hồ 
không đáng kể. Đối với lũ nhỏ, mặn có khả năng 
xâm nhập vào trong vịnh nhưng nồng đồ mặn tại 
cửa Rạch Giá vẫn duy trì ở mức 0. 

Theo kết quả mô phỏng thì chỉ cần đóng cống 
ngăn mặn với thời gian khoảng 5 tháng mùa lũ  
sẽ ngọt hoá được toàn bộ hồ trong tuyến đê 
theo phương án I và II.  Còn đối với phương án 
III với lòng vịnh lớn hơn và nếu vận hành vào 
năm lũ thấp thì mất khoảng 8 – 9 tháng là hầu 
như toán bộ vùng vịnh sẽ được ngọt hóa.  

Khi mô phỏng với trường hợp cống mở và mô 
phỏng với con lũ  nhỏ (2007) thì chỉ cần 2 
tháng là khu vực cửa Rạch Giá mặn sẽ giảm 
xuống 0 nhưng khu vực giữa vịnh đến vị trí đê 
biển chỉ giảm xuống còn từ 1,8 – 4,2 g/l,  
không thể ngọt hóa hết toàn bộ lòng vịnh.  

Về tác động của tuyến đê khi xét đến 
BĐKH, khi xây dựng công trình này, khu 
vực trong tuyến đê đã được ngọt hóa nên 
mặn chỉ bị tác động bởi biển Đông và vùng 
bán đảo Cà Mau. 
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